	TRƯỜNG THCS HOÀNG HIỆP	
Lớp :…….… 
Họ tên học sinh : 
……………………………….……………
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN : ĐỊA LÍ  – KHỐI : 6
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




	Bằng số 
	Bằng chữ


	


ĐỀ 1
I.TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)
A. Nhiều lựa chọn: (4,0 điểm)
Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất, trong các câu sau:
Câu 1. Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của
	A. Địa hình.			B. Khí hậu.		C. Sinh vật.			D. Sông ngòi.
Câu 2. Biểu hiện chủ yếu của biến đổi khí hậu là
A. nhiệt độ tăng.		B. sinh vật tăng. 	C. số dân tăng.		D. nước sông tăng.	
Câu 3. Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở
A. ao, hồ.       	B. sông.	        		C. đầm lầy.		D. biển và đại dương.
Câu 4. Đơn vị tính lưu lượng nước sông là
A. cm/s.			B. cm2/s.			C. m3/s.			D. m3/h. 
Câu 5. Dòng nước chảy tương đối ổn định trên bề mặt lục địa được gọi là             
A. suối.			B. sông.		C. hồ.			D. nước ngầm.
Câu 6. Vòng tuần hoàn nhỏ của nước có mấy giai đoạn?
A. 4.				B. 3.			C. 2.			D. 1.
Câu 7. Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là bao nhiêu?
A. 35‰. 			B. 40‰.			C. 45‰.			D. 50‰	
Câu 8. Trên thế giới không có đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương.				B. Thái Bình Dương.	
C.Ấn Độ Dương .				D. Châu Đại Dương.
B. Câu hỏi Đúng – Sai (2,0 điểm) Dựa vào kiến thức đã học và thông tin đoạn văn bản sau: 
 “Sự phân bố nhiệt và sánh sáng Mặt Trời trên bề mặt Trái Đất không đều dẫn đến phân hóa và 
hình thành các đới khí hậu. Từ xích đạo về 2 cực có các đới: nhiệt đới (đới nóng), hai đới ôn đới(đới ôn hòa), hai đới hàn đới (đới lạnh)”. 
							(Nguồn: Trang 158 – SKG địa lí 6- Chân trời Sáng tạo)                                                                              
Hãy xác định các nhận định sau là Đúng hay Sai và đánh dấu X vào ô tương ứng
	Câu 9
	Nội dung
	Đúng
	/Sai

	a/
	Đới nóng có nhiệt độ cao, nóng quanh năm.
	
	

	b/
	Từ xích đạo về 2 cực có 7 đới khí hậu.
	
	

	c/
	Đới lạnh có gió Đông cực thổi thường xuyên.
	
	

	d/
	Đới ôn hòa có lượng mưa trung bình năm từ 1000mm đến 2000mm.
	
	


C. Câu trả lời ngăn (1,0 điểm)
Câu 10. Một ngày ở Hà Nội, người ta đo được nhiệt độ lúc 1 giờ được 190C, lúc 7 giờ được 190C,
lúc 13 giờ được 270C và lúc 19 giờ được 230C. 
a) Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội là bao nhiêu độ C?  Trả lời:………………………………
b) Nhiệt độ trung bình ngày ở Hà Nội là bao nhiêu độ C?  Trả lời:……………………………………
II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 11. (1,0 điểm) Thủy triều là gì? Nguyên nhân sinh ra hiện tượng thủy triều?
…………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Câu 12. (2,0 điểm) 
[image: ]
 	Dựa vào bẳng số liệu trên hãy:
- Tính tổng lưu lượng nước trong năm ở sông Gianh.
 Trả lời:………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
- Mùa lũ ở sông Gianh vào những tháng nào?
Trả lời:………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
- Mùa cạn ở sông Gianh vào những tháng nào?
Trả lời:………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….


	TRƯỜNG THCS HOÀNG HIỆP	
Lớp :…….… 
Họ tên học sinh : 
……………………………….……………
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN : ĐỊA LÍ  – KHỐI : 6
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




	Bằng số 
	Bằng chữ


	


ĐỀ 2
I.TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)
A. Nhiều lựa chọn: (4,0 điểm)
Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất, trong các câu sau:
Câu 1. Sự lặp đi lặp lại tình hình thời tiết ở 1 địa phương theo 1 quy luật nhất định được gọi là
	A. khí hậu.			B.khí tượng.		C. thời tiết.			D. hiện tượng.
Câu 2. Biểu hiện chủ yếu của biến đổi khí hậu là
A. nhiệt độ tăng.		B. sinh vật tăng. 	C. số dân tăng.		D. nước sông tăng.	
Câu 3. Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở
A. ao, hồ.       	B. sông.	        		C. đầm lầy.		D. biển và đại dương.
Câu 4. Trên Trái Đất, băng hà phân bố ở các vùng cực chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 69%.			B. 79%.			C. 89%.			D. 99%. 
Câu 5. Trên thế giới không có đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương.				B. Thái Bình Dương.	
C. Châu Đại Dương.				D. Ấn Độ Dương.
Câu 6. Nhiệt độ trung bình của nước biển và đại dương là bao nhiêu?
A. 160C. 			B. 170C.			C. 180C.			D. 190C.
Câu 7. Vòng tuần hoàn nhỏ của nước có mấy giai đoạn?
A. 4.				B. 3.			C. 2.			D. 1.	
Câu 8. Dòng nước chảy tương đối ổn định trên bề mặt lục địa được gọi là             
A. suối.			B. sông.		C. hồ.			D. nước ngầm.
B. Câu hỏi Đúng – Sai (2,0 điểm) Dựa vào kiến thức đã học và thông tin đoạn văn bản sau: 
 “Sự phân bố nhiệt và sánh sáng Mặt Trời trên bề mặt Trái Đất không đều dẫn đến phân hóa và 
hình thành các đới khí hậu. Từ xích đạo về 2 cực có các đới: nhiệt đới (đới nóng), hai đới ôn đới(đới ôn hòa), hai đới hàn đới (đới lạnh)”. 
							(Nguồn: Trang 158 – SKG địa lí 6- Chân trời Sáng tạo)                                                                              
Hãy xác định các nhận định sau là Đúng hay Sai và đánh dấu X vào ô tương ứng
	Câu 9
	Nội dung
	Đúng
	/Sai

	a/
	Từ xích đạo về 2 cực có 5 đới khí hậu.
	
	

	b/
	Đới nóng có nhiệt độ thấp, lạnh giá quanh năm.
	
	

	c/
	Đới lạnh có gió Tín phong thổi thường xuyên.
	
	

	d/
	Đới ôn hòa có lượng mưa trung bình năm từ 500mm đến 1500mm.
	
	


C. Câu trả lời ngăn (1,0 điểm)
Câu 10. Một ngày ở An Giang, người ta đo được nhiệt độ lúc 1 giờ được 190C, lúc 7 giờ được 190C,
lúc 13 giờ được 270C và lúc 19 giờ được 230C. 
a) Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở An Giang là bao nhiêu độ C?  Trả lời:……………………………
b) Nhiệt độ trung bình ngày ở An Giang là bao nhiêu độ C?  Trả lời:…………………………………
II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 11. (2,0 điểm) 
[image: ]
 	Dựa vào bẳng số liệu trên hãy:
- Tính tổng lưu lượng nước trong năm ở sông Gianh.
 Trả lời:………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
- Tính tổng lượng mưa trong năm ở sông Gianh.
Trả lời:………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Câu 12. (1,0 điểm) Thủy triều là gì? Nguyên nhân sinh ra hiện tượng thủy triều?
…………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..



V. HƯỚNG DẪN CHẤM							

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II – NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: Địa Lí – Khối 6 
Đề 1
I. TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)
A. Nhiều lựa chọn. 				Mỗi câu đúng 0,5 điểm
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	D
	C
	B
	C
	A
	D


B. Câu hỏi Đúng – Sai. 				Mỗi câu đúng 0,5 điểm
	Câu 9
	a)
	Đ

	
	b)
	S

	
	c)
	Đ

	
	d)
	S


C. Câu trả lời ngắn. 		Mỗi câu đúng 0,5 điểm
			Câu 10: a) 270C		b) 220C
II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm 

	11.
1,0 điểm
	- Thủy triều là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống, lùi ra xa.
- Nguyên nhân: do sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng.
	0,5 điểm
0,5 điểm

	12.
2,0 điểm
	- Tổng lưu lượng nước ở sông Gianh trong năm là:735,4 m3/s
- Những tháng mùa lũ: 9,10,11.
- Những tháng mùa cạn: 1,2,3,4,5,6,7,8,12.
	1,0 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm












ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II – NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: Địa Lí – Khối 6 
Đề 2
I. TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)
A. Nhiều lựa chọn. 				Mỗi câu đúng 0,5 điểm
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	D
	D
	C
	B
	C
	B


B. Câu hỏi Đúng – Sai. 				Mỗi câu đúng 0,5 điểm
	Câu 9
	a)
	Đ

	
	b)
	S

	
	c)
	S

	
	d)
	Đ


C. Câu trả lời ngắn. 		Mỗi câu đúng 0,5 điểm
			Câu 10: a) 270C		b) 220C
II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm 

	11.
2,0 điểm
	- Tổng lưu lượng nước ở sông Gianh trong năm là:735,4 m3/s
- Tổng lượng mưa trong năm ở sông Gianh là: 2230,1 mm.
	1,0 điểm
1,0 điểm

	12.
1,0 điểm
	- Thủy triều là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống, lùi ra xa.
- Nguyên nhân: do sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng.
	0,5 điểm
0,5 điểm
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KHUNG MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ:

1. KHUNG MA TRẬN
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng - sai
	TNKQ trả lời ngắn
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	



1
	CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

	 – Các tầng khí quyển. Thành phần không khí
– Các khối khí. Khí áp và gió
– Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu
– Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.
	2
	
	
	
	1 
a, b,
c,d
	
	
	
	1 a,b
	
	
	
	2
	1
	1
	40

	2
	CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN  TRÁI ĐẤT

	- Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển
–Vòng tuần hoàn nước
– Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ
– Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
- Nước ngầm và băng hà
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	6
	1
	1
	60

	Tổng số câu
	8
	
	
	
	1 (a, b,c,d)
	
	
	
	1 a,b
	
	
	
	8
	2
	2
	

	Tổng số điểm
	4,0
	2,0
	1,0
	3,0
	4
	3
	3
	

	Tỉ lệ %
	70
	30
	40
	30
	30
	100










2. BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt

	Số lượng câu hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	TNKQ

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - sai
	Trả lời ngắn
	Tự luận

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1































	CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU






















	 – Các tầng khí quyển. Thành phần không khí
– Các khối khí. Khí áp và gió
– Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu
– Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.









	Nhận biết
- Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu;
- Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.
- Trình bày được sự phân bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.
- Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Hiểu được vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời sống.
-Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu: ranh giới, nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió.
- Nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu. 
- Mô tả được hiện tượng hình thành mây, mưa.

	
	
	
	
	1 a,b,
c, d
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Biết cách sử dụng nhiệt kế, ẩm kế, khí áp kế.
- Phân biệt được thời tiết và khí hậu.
Vận dụng cao
- Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa; xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trên bản đồ khí hậu thế giới.
- Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 a,b
	
	
	

	2












	CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN  TRÁI ĐẤT





	- Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển
–Vòng tuần hoàn nước
– Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ
– Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
- Nước ngầm và băng hà
	Nhận biết
- Kể được tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
- Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.
- Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn. 
- Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.
- Trình bày được các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển (khái niệm; hiện tượng thủy triều; phân bố các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới).

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Trình bày được mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.
- Trình bày được nguyên nhân của các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển; phân bố các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng
- Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà.
- Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.
Vận dụng cao
- Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Tổng số câu
	8
	
	
	
	1(a,b,
c,d)
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Bang 17.1. Luu lugng nudc va Iugng mua trung binh thang tai tram Déng Tam
(séng Gianh, tinh Quang Binh)

Théng

Luu lugng (m?/s) | 22,7

Lugng mua(mm) | 50,7 | 34,9 | 47,2 | 66,0 582,0(231,0 [ 67,9

Mua can — Mua la




